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	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

Số:    291/QĐ-CT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


    Tuyên Quang, ngày  23 tháng  3  năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

 Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 2003;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2013;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 45/TTr-SNV ngày 25/02/2013 về việc tuyển dụng viên chức,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 133 viên chức
(Có biểu chi tiết kèm theo).

2. Căn cứ, điều kiện, hình thức tuyển dụng.
2.1. Căn cứ tuyển dụng

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển dụng được            Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, vị trí việc làm của từng chức danh viên chức cần tuyển dụng, hồ sơ của người dự tuyển để thực hiện việc tuyển dụng.
2.2. Điều kiện người đăng ký dự tuyển 
a) Người dự tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại điều 22 Luật Viên chức;

b) Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang từ 03 năm trở lên tính đến ngày nhận hồ sơ dự tuyển, trừ những người có trình độ chuyên môn đào tạo thuộc danh mục ngành nghề, lĩnh vực có nhu cầu thu hút cán bộ tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và những người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, người tốt nghiệp đại học loại giỏi các chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

2.3. Hình thức tuyển dụng

2.3.1. Xét tuyển:

a) Đối tượng:

- Những người tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành quy định tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành danh mục ngành nghề, lĩnh vực có nhu cầu thu hút cán bộ; các ngành khuyến khích đào tạo sau đại học tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2015 (các ngành có chỉ tiêu tuyển dụng);

- Những người thuộc đối tượng: con liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học bị mất khả năng lao động 81% trở lên, có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

b) Nội dung, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo Điều 11, 12, 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

2.3.2. Thi tuyển: Đối với  các trường hợp không thuộc đối tượng xét tuyển nêu trên. 
3. Các môn thi:

3.1. Người dự thi vào các chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo của vị trí việc làm từ cao đẳng trở lên thi đủ các môn sau:

- Môn kiến thức chung

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Môn tin học

- Môn ngoại ngữ.

3.2. Người dự thi vào các chức danh nghề nghiệp viên chức còn lại thi các môn sau:

- Môn kiến thức chung

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Môn tin học     

4. Hình thức, điều kiện miễn thi một số môn, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức: 
 Thực hiện theo Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Điều 4, Điều 5 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ. 
Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố:

a) Căn cứ kế hoạch và phương án tuyển dụng được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổ chức tuyển dụng theo quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh.

b) Trường hợp không có người đủ điều kiện dự tuyển hoặc tuyển dụng không đủ chỉ tiêu được giao các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố phải có văn bản báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh (gửi Sở Nội vụ tổng hợp) để cho chủ trương tuyển dụng.

Hoàn thành việc tuyển dụng viên chức trong quý II/2013.

2. Sở Nội vụ:

a) Tổng hợp và lập danh mục đề thi các chuyên ngành báo cáo UBND tỉnh để giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành xây dựng ngân hàng câu hỏi thi; xây dựng phương án chọn đề, bốc đề, bàn giao đề thi, chấm thi báo cáo UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

b) Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Giám sát việc tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng quy định hiện hành.

3. Đoàn Giám sát tuyển dụng viên chức giám sát chặt chẽ các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện đầy đủ các khâu của quá trình tuyển dụng.
4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng ngân hàng đề thi tuyển viên chức liên quan đến ngành quản lý và gửi UBND tỉnh theo  quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Chủ tịch              Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh uỷ;           Báo

- Thường trực HĐND tỉnh;    cáo

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (thực hiện)

- PCVP phụ trách VX;

- Lưu VT, NC.


	CHỦ TỊCH

(đã ký)
Chẩu Văn Lâm


	KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

	(Kèm theo Quyết định số 291/QĐ-CT  ngày 23  tháng 3  năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 


	Số TT
	Tên đơn vị
	Chỉ tiêu tuyển dụng
	Các chức danh cần tuyển dụng: 

	
	
	
	Chức danh
	Mã ngạch
	Yêu cầu trình độc chuyên môn, ngành nghề

	1
	Sở Tư pháp
	5
	
	
	

	 
	Trung tâm Dịch vụ ban đấu giá tài sản
	1
	Chuyên viên thực hiện bán đấu giá tài sản
	01.003
	Đại học Tài chính, Kế toán

	 
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
	4
	Chuyên viên trợ giúp pháp lý
	01.003
	Đại học Luật

	2
	Sở Xây dựng
	2
	 
	 
	 

	 
	Trung tâm Quy hoạch xây dựng
	2
	Kỹ sư thiết kế hạ tầng kỹ thuật
	13.095
	Đại học ngành Xây dựng cầu đường (01); Xây dựng dân dụng và công nghiệp (01)

	3
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 
	12
	 
	 
	 

	 
	Ban Quản lý khu du lịch lịch sử
 văn hóa và sinh thái Tân trào
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	Hướng dẫn viên chính
	17,175
	Đại học ngành Văn hóa hoặc Du lịch 

	 
	 
	1
	Hướng dẫn viên
	17,176
	Trung cấp ngành Du lịch

	 
	 
	1
	Bảo tàng viên
	17,166
	Đại học ngành bảo tàng

	 
	Trung tâm Huấn luyện và
 thi đấu thể dục, thể thao
	1
	Huấn luyện viên
	17,181
	Đại học Thể dục thể thao, chuyên sâu Bóng đá 

	 
	Trung tâm Văn hóa và triển lãm
	1
	Tuyên truyền viên chính
	17,177
	Đại học các chuyên ngành: Quản lý văn hóa, Thanh nhạc, Âm nhạc

	 
	Thư viện tỉnh
	1
	Thư viện viên trung cấp
	17,171
	Trung cấp ngành thư viện

	 
	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng
	2
	Kỹ thuật viên
	13,096
	Trung cấp điện

	 
	Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh
	3
	Diễn viên hạng III
	17,159
	Trung cấp Văn hóa nghệ thuật trở lên ngành Thanh nhạc (01), Múa (02)

	4
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	6
	 
	 
	 

	 
	Chi cục Thú y (Trạm thú y Chiêm Hóa)
	1
	Chuẩn đoán viên 
bệnh động vật
	09.056
	Đại học ngành chăn nuôi - Thú y

	 
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình
	4
	Kỹ sư phụ trách các tiểu khu
	13,095
	Đại học ngành lâm nghiệp

	 
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Na hang
	1
	Kế toán viên
	06.031
	Cao đẳng trở lên ngành Kế toán, Tài chính

	5
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2
	 
	 
	 

	 
	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
	1
	Kỹ sư công nghệ thông tin
	13,095
	Đại học Công nghệ thông tin

	 
	 
	1
	Biên tập viên
	17,141
	Đại học báo chí khoa phát thanh truyền hình, có kinh nghiệm ở lĩnh vực công tác cần tuyển dụng

	6
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	1
	 
	 
	 

	 
	Trung tâm giới thiệu việc làm
	1
	Chuyên viên theo dõi về bảo hiểm thất nghiệp và phần mềm quản lý bảo hiểm thất nghiệp
	01.003
	Đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc ngành bảo hiểm

	7
	Sở Công thương
	5
	 
	 
	 

	 
	Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại
	5
	01 kỹ sư phụ trách lĩnh vực hội trợ, triển lãm; 01 kỹ sư phụ trách lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, thông tin tuyên truyền, tổ chức hội nghị, hội thảo về xúc tiến thương mại; 01 kỹ sư phụ trách lĩnh vực hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, hợp tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; 01 kỹ sư phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thu hút tài trợ, viện trợ, đầu tư, liên doanh, liên kết phát triển thương mại; 01 kỹ sư phụ trách lĩnh vực thương mại điện tử 
	13,095
	01 Đại học ngành kinh tế Thương mại; 01 Đại học Tài chính- kế toán; 01 Đại học ngành Thương mại điện tử; 01 Đại học ngành kinh tế và thương mại quốc tế (thành thạo 01 ngoại ngữ); 01 Đại học chuyên ngành Tài chính công

	8
	Liên minh Hợp tác xã
	1
	 
	 
	 

	 
	Phòng nghiệp vụ và phong trào
	1
	Chuyên viên theo dõi các hợp tác xã phi nông nghiệp và tư vấn về quy hoạch xây dựng
	01.003
	Đại học Kiến trúc hoặc Đại học xây dựng

	9
	Hội Nhà báo
	1
	Cán sự Văn thư
	01.004
	Tốt nghiệp trung cấp quản trị văn phòng hoặc trung cấp Văn  thư lưu trữ trở lên

	10
	Ban Quản lý dự án vùng căn cứ 
cách mạng
	1
	Kỹ sư theo dõi công trình xây dựng
	13095
	Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

	11
	Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm
	1
	Chuyên viên quản lý, theo dõi về tua, tuyến du lịch
	01.003
	Đại học ngành Văn hóa du lịch

	12
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật-Công nghệ
	14
	 
	 
	 

	 
	Phòng Tài chính - Kế toán
	1
	Kế toán viên thu vật tư, tài sản
	06.031
	Cao đẳng trở lên ngành Kế toán

	 
	Trung tâm liên kết đào tạo và giới thiệu việc làm
	2
	Giáo viên dạy thực hành nghề cho lao động nông thôn, nghề cơ điện nông thôn
	15,113
	Đại học ngành công nghệ ô tô, điện, cơ khí

	 
	Khoa cơ bản
	1
	Giáo viên dạy văn cho học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp nghề
	15,113
	Đại học sư phạm ngữ văn

	 
	Khoa điện - điện tử - Công nghệ thông tin
	5
	Giáo viên dạy nghề điện, điện tử
	15,113
	Đại học ngành: điện, điện tử, tự động hóa xí nghiệp

	 
	Khoa cơ khí
	2
	01 Giáo viên dạy nghề hàn; 01 giáo viên dạy nghề công nghệ ô tô
	15,113
	01 Đại học ngành cơ khí, hàn; 01 Đại học ngành công nghệ ô tô

	 
	Khoa Mộc - may - chế biến thực phẩm
	1
	Giáo viên dạy nấu ăn
	15,113
	Cao đẳng trở lên ngành nấu ăn

	 
	Tổ bộ môn tổng hợp
	2
	01 Giáo viên dạy nghề Trồng trọt; 01 giáo viên dạy nghề xây dựng
	15,113
	01 Đại học ngành Trồng trọt; 01 Đại học ngành xây dựng

	13
	Trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật
	11
	 
	 
	 

	 
	Phòng Hành chính
	1
	Kỹ sư quản trị mạng
	13,095
	Đại học Công nghệ thông tin

	 
	Khoa Kinh tế
	3
	Giáo viên dạy kế toán - tài chính
	15,113
	Đại học ngành kế toán

	 
	Khoa dạy nghề
	5
	02 Giáo viên dạy nghề điện; 02 giáo viên dạy xây dựng; 01 giáo viên dạy cơ khí
	15,113
	02 Đại học ngành điện, sư phạm kỹ thuật; 02 Đại học xây dựng hoặc kiến trúc; 01 ĐH ngành cơ khí, công nghệ tự động

	 
	Khoa Trồng trọt
	1
	Giáo viên dạy nghề lâm nghiệp
	15,113
	Đại học ngành lâm nghiệp

	 
	Khoa Chăn nuôi - Thú y
	1
	Giáo viên dạy nghề chăn nuôi - thú y
	15,113
	Đại học ngành chăn nuôi thú y

	14
	Trường Cao đẳng Tuyên Quang
	18
	 
	 
	 

	 
	Phòng Tổ chức - Chính trị
	1
	Chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác xã hội có yếu tố nước ngoài
	01.003
	Đại học ngành Báo chí tuyên truyền, giáo dục chính trị 

	 
	Phòng Kế hoạch - Tài vụ
	1
	Chuyên viên phụ trách xây dựng cơ bản
	01.003
	Đại học trở lên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

	 
	Phòng Công tác học sinh, sinh viên
	2
	01 Chuyên viên theo dõi, thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên; 01 chuyên viên phụ trách việc làm thẻ ATM, quản lý phần mềm học sinh sinh viên 
	01.003
	01 Đại học ngành Tài chính - kế toán; 01 Đại học ngành Công nghệ thông tin

	 
	Phòng Tổng hợp - Hành chính
	2
	01 Chuyên viên phụ trách công tác quản trị hành chính; 01 chuyên viên phụ trách công tác tổng hợp, hành chính - văn phòng
	01.003
	Đại học ngành tài chính, kế toán (01), Đại học ngành: Quản trị văn phòng hoặc Hành chính (01)

	 
	Bộ môn lý luận chính trị
	2
	Giáo viên dạy lý luận chính trị
	15.113
	Đại học trở lên ngành Chính trị học, Hành chính học 

	 
	Trung tâm thể dục thể thao
	2
	Giáo viên dạy thể dục thể thao - giáo dục quốc phòng
	15.113
	Đại học sư phạm trở lên ngành Thể dục thể thao - Giáo dục Quốc phòng

	 
	Khoa tự nhiên KTCN
	1
	Giáo viên dạy bộ môn sinh -  kỹ thuật nông nghiệp
	15.113
	Thạc sỹ trở lên ngành sinh thái học

	 
	Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non
	1
	Giáo viên dạy mỹ thuật
	15.113
	Đại học trở lên ngành Mỹ thuật

	 
	Khoa Ngoại ngữ
	2
	Giáo viên dạy 
Tiếng Anh
	15.113
	Đại học sư phạm ngành Tiếng Anh

	 
	Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
	2
	01 Giáo viên dạy kế toán; 01 giáo viên dạy quản lý kinh tế
	15.113
	01 Đại học trở lên ngành kế toán, 01 Đại học ngành Quản lý kinh tế

	 
	Khoa Khoa học xã hội và nhân văn
	1
	Giáo viên dạy lịch sử
	15.113
	Thạc sỹ trở lên ngành lịch sử Việt Nam

	 
	Trung tâm thực nghiệm, thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ
	1
	Chuyên viên Hành chính, quản trị
	01.003
	Cử nhân Thương mại chuyên ngành Kế toán, có kinh nghiệm ở lĩnh vực công tác cần tuyển dụng

	15
	UBND huyện Lâm Bình
	8
	 
	 
	 

	 
	Ban Di dân, tái định cư
	4
	02 kỹ sư phụ trách sản xuất nông, lâm nghiệp; 01 kỹ sư phụ trách xây dựng cơ bản; 01 Kỹ sư phụ trách thủy lợi
	13,095
	02 Đại học ngành nông, lâm nghiệp; 01 Đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; 01 Đại học thủy lợi

	 
	 
	1
	Kế toán viên
	06.031
	Đại học ngành Tài chính, kế toán

	 
	 
	1
	Thủy quỹ cơ quan
	06.035
	Trung cấp trở lên ngành Kế toán

	 
	Đài Truyền thanh - Truyền hình
	2
	01 Kỹ sư điện tử; 01 kỹ sư công nghệ thông tin
	13,095
	01 Đại học ngành Công nghệ điện tử viễn thông; 01 Đại học ngành tin học ứng dụng

	16
	UBND huyện Yên Sơn
	13
	 
	 
	 

	 
	Trung tâm dạy nghề
	2
	01 giáo viên dạy nghề kỹ thuật điện; 01 giáo viên dạy nghề cơ khí
	15,113
	Cao đẳng trở lên ngành: Kỹ thuật điện (01), Kỹ thuật cơ khí (01)

	 
	Trạm Khuyến nông
	5
	03 kỹ sư phụ trách mảng chăn nuôi - thú y; 01 kỹ sư phụ trách bảo vệ thực vật; 01 kỹ sư phụ trách khuyến nông
	13,095
	03 Đại học ngành chăn nuôi thú y; 01 Đại học ngành bảo vệ thực vật; 01 Đại học ngành khuyến nông

	 
	Ban di dân tái định cư
	2
	01 Kỹ sư phụ trách lĩnh vực thủy lợi; 01 kỹ sư phụ trách lĩnh vực xây dựng
	13,095
	01 Đại học thủy lợi ngành công trình thủy lợi; 01 Đại học xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

	 
	 
	1
	Chuyên viên phụ trách công tác quản lý và sử dụng chế độ chính sách
	 
	Đại học ngành Kế toán, Tài chính

	 
	Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
	2
	01 Chuyên viên thực hiện việc lập hồ sơ xét bồi thường, tham mưu quyết định phê duyệt PA bồi thường; 01 Chuyên viên phụ trách công tác bồi thường
	13,095
	01 Đại học Tài chính - kế toán; 01 Đại học tài nguyên và môi trường chuyên ngành quản lý đất đai

	 
	Đài Truyền thanh- Truyền hình
	1
	Phóng viên-Bình
 luận viên
	17,144
	Đại học ngành Báo chí 

	17
	UBND thành phố Tuyên Quang
	4
	 
	 
	 

	 
	Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao
	1
	Tuyên truyền 
viên chính
	17,177
	Đại học Quản lý văn hóa

	 
	 
	1
	Họa sỹ
	17,162
	Cao đẳng trở lên ngành Mỹ thuật 

	 
	Đài Truyền thanh - Truyền hình
	1
	Kỹ thuật viên vận hành khai thác máy tăng âm Trạm Truyền thanh cơ sở
	13,096
	Trung cấp trở lên ngành kỹ thuật điện tử phát thanh - TH hoặc công nghệ thông tin

	 
	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
	1
	Kế toán viên
	06.031
	Đại học ngành Kế toán, Tài chính

	18
	UBND huyện Sơn Dương
	9
	 
	 
	 

	 
	Đài Tuyền thanh - Truyền hình
	1
	Kỹ sư phụ trách kỹ thuật truyền hình, kỹ thuật âm thanh
	13a.095 13.095
	Đại học ngành công nghệ điện ảnh - truyền hình

	 
	Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao
	1
	Thư viện viên trung cấp
	17,171
	Trung cấp thư viện

	 
	Trạm Khuyến nông
	4
	Kỹ sư nông nghiệp
	13,095
	Đại học chuyên ngành: trồng trọt (03), Chăn nuôi thú y (01)

	 
	Trung tâm Dạy nghề
	2
	01 Giáo viên dạy Công nghệ thông tin;                                                         01 giáo viên dạy kỹ thuật nông nghiệp
	15,113
	Cao đẳng ngành CNTT trở lên(01), Cao đẳng trở lên ngành Cơ khí chuyên dụng (01)

	 
	 
	1
	Chuyên viên dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm
	01.003
	01 Đại học Quản trị nhân lực hoặc Hành chính

	19
	UBND huyện Na Hang
	8
	 
	 
	 

	 
	Ban Di dân, tái định cư
	1
	Kỹ sư (phụ trách cơ sở)
	13,095
	Đại học các ngành: Quản lý đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp

	 
	 
	1
	Kế toán viên
	06.031
	Đại học ngành kế toán

	 
	Trạm Khuyến nông
	1
	Kỹ sư phụ trách thủy sản
	13,095
	Đại học ngành Thủy sản

	 
	 
	1
	Kỹ thuật viên nuôi trồng thủy sản
	13,096
	Trung cấp ngành Thủy sản

	 
	Trung tâm Dạy nghề
	2
	01 giáo viên dạy nghề trồng trọt; 01 giáo viên dạy nghề cơ khí
	15,113
	Đại học Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp hoặc Đại học ngành Trồng trọt (01), Cao đẳng trở lên ngành Cơ khí chuyên dụng (01)

	 
	 
	1
	Chuyên viên theo dõi đào tạo
	01.003
	Đại học Công nghệ thông tin

	 
	 
	1
	 Chuyên viên theo dõi dạy nghề
	01a003
	 Cao đẳng trở lên thuộc nhóm ngành kỹ thuật cơ khí 

	20
	UBND huyện Chiêm Hóa
	11
	 
	 
	 

	 
	Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao
	1
	Hướng dẫn viên chính 
(nhạc công)
	17,175
	Đại học ngành âm nhạc

	 
	Đài Truyền thanh - Truyền hình
	1
	Kế toán viên
	06.031
	Đại học ngành kế toán

	 
	Trạm Khuyến nông
	5
	01 Kỹ sư phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp; 01 kỹ sư phụ trách ngành trồng trọt; 02 kỹ sư phụ trách chăn nuôi - thú y; 01 kỹ sư phụ trách bảo vệ thực vật
	13,095
	Đại học ngành: Lâm sinh (01),Trồng trọt hoặc khuyến nông (01), Chăn nuôi-Thú y (02), Bảo vệ thực vật (01)

	 
	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng
	1
	Chuyên viên làm công tác giải phóng mặt bằng
	01.003
	Đại học ngành: Xây dựng cầu đường hoặc Quản lý đất đai

	 
	 
	1
	Kế toán viên
	06.031
	Đại học ngành kế toán

	 
	Trung tâm Dạy nghề
	2
	01 Giáo viên dạy nghề chăn nuôi thú y; 01 giáo viên dạy trồng trọt
	15,113
	Đại học ngành: Chăn nuôi - thú y (01); Trồng trọt hoặc ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (01)  

	 
	Tổng cộng
	133
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